BÀI TẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO


Bài 1 Thiết kế mô hình thực thể kết hợp cho cơ sở dữ liệu của công ty Z135 với thông tin được mô tả như sau.
· Công ty Z135 được tổ chức thành nhiều đơn vị với thông tin bao gồm: tên đơn vị, số hiệu đơn vị. Mỗi đơn vị có thể có nhiều văn phòng đại diện tại những địa điểm khác nhau. Đơn vị được quản lý bởi một nhân viên giữ chức vụ trưởng đơn vị. Hệ thống cũng yêu cầu phải duy trì thông tin về ngày ký quyết định bổ nhiệm cho từng trưởng đơn vị.
· Mỗi đơn vị điều hành nhiều dự án. Thông tin về dự án bao gồm: tên dự án, số hiệu, và địa điểm thực hiện dự án.
· Công ty duy trì thông tin về nhân viên bao gồm: họ và tên, mã số, mức lương, giới tính, ngày sinh. Mỗi nhân viên thuộc biên chế một đơn vị nhưng có thể tham gia nhiều dự án khác nhau. Công ty cũng theo dõi thời gian (tính bằng số giờ làm việc trong tuần) tham gia từng dự án của mỗi nhân viên. Ngoài ra, mỗi nhân viên còn chịu sự giám sát của một nhân viên khác.
· Cuối cùng, công ty có chế độ bảo hiểm dành cho người thân của nhân viên. Thông tin về người thân bao gồm tên, giới tính, ngày sinh và mối liên hệ với nhân viên

Bài 2 Thiết kế mô hình thực thể kết hợp cho cơ sở dữ liệu của công ty Z135 với thông tin được mô tả bổ sung như sau.
Các nhân viên của công ty được phân loại thành hai nhóm theo chuyên môn nghề nghiệp hoặc theo đặc thù công việc. Cụ thể 
· Nhóm thứ nhất gồm các nhân viên là kỹ sư, lái xe hoặc thư ký.
· Nhóm thứ 2 gồm các nhân viên làm việc toàn thời gian, nhân viên có kinh nghiệm hoặc nhân viên có chuyên môn cao. 
· Công ty chỉ có chế độ bảo hiểm dành cho người thân của nhân viên là kỹ sư hoặc nhân viên làm việc toàn thời gian (gọi là nhân viên hạng 1).  

Bài 3 Hãy chuyển mô hình thực thể kết hợp trong bài 1 về mô hình CSDL quan hệ.

Bài 4 Giả sử r, r1, r2, r3 là các quan hệ, 1, 1 là các điều kiện chọn, chứng minh các hệ thức sau.(1, 1)

a. 1(2(r)) = 2(1(r)) 		[phép chọn theo điều kiện]			
b. A(B(r)) = A(r), A B	     [phép chiếu]				
c. r1  r2 = r2  r1						[tích decac]
d. (r1  r2)  r3 = r1  (r2  r3) 					
e. r1 ⋈ r2 = r2 ⋈ r1						[phép kết]
f. (r1 ⋈ r2) ⋈ r3 = r1 ⋈ (r2 ⋈ r3)    				
g. r1  r2 = r2  r1    						
h. (r1  r2)  r3 = r1  (r2  r3)					
i. r1  r2 = r2  r1	      					
j. (r1  r2)  r3 = r1  (r2  r3)

Bài 5 Dựa trên các lược đồ quan hệ trong bài 3 hãy thực hiện các truy vấn và tính toán sau bằng ngôn ngữ đại số quan hệ.

a. Cho biết các nhân viên tham gia dự án mà không có thân nhân nào.
b. Với mỗi dự án trên địa bàn TP. HCM, cho biết mã dự án, tên trưởng đơn vị phụ trách dự án.
c. Cho biết danh sách nhân viên tham gia tất cả dự án của công ty.
d. Với mỗi đơn vị tìm tổng lương của các nhân viên.
e. Với mỗi nhân viên, cho biết tổng số giờ nhân viên tham gia các dự án.

Bài 6 Dựa trên các lược đồ quan hệ trong bài 3 hãy thực hiện các truy vấn và tính toán sau bằng ngôn ngữ SQL.
a. Tìm những nhân viên không có thân nhân nào.
b. Tìm nhân viên có lương cao hơn lương của tất cả nhân viên đơn vị mã số 4.
c. Tìm những nhân viên có lương nhiều hơn ít nhất một nhân viên trong đơn vị mã số 4
d. Tìm những trưởng phòng có ít nhất một thân nhân.
e. Cho biết những nhân viên tham gia hai dự án trở lên
f. Tìm các nhân viên tham gia tất cả các dự án
g. Cho biết những đơn vị có lương trung bình của nhân viên cao hơn 15.000.000

Bài 7 Cho lược đồ quan hệ R(A,B,C,D) với tập các phụ thuộc hàm F= {BC  D, D  A, A  B}.
a. Tìm tất cả các siêu khóa của R.
b. Tìm tất cả các khóa của R.

Bài 8 Cho lược đồ R(A,B,E,G,H,I) với F={ABE, AGI, BEI, EG, GIH}. Chứng minh rằng nếu quan hệ r thỏa F thì r cũng thỏa ABGH.

Bài 9 Cho lược đồ R(A,B,C,D,E,G,H) với F={ABC, BD, CDE, CEGH, GA}. Chứng minh rằng nếu quan hệ r thỏa F thì r cũng thỏa ABE và ABG.

Bài 10 Cho lược đồ R(A,B,C,D,E,G,H) với F={AD, ABDE, CEG, EH}. Tính (AB)+.

Bài 11 Cho R(U) và X, Y, Z, W U. Chứng minh rằng
a. Nếu X Y, ZW thì XZYW
b. Nếu XY, WZ, W Y thì XZ.

Bài 12 Chứng minh rằng mọi lược đồ quan hệ, chỉ có hai thuộc tính, R(A,B) đều thuộc dạng chuẩn BCNF

Bài 13 Chuyển các lược đồ sau về dạng chuẩn BCNF 
a. R(A,B,C,D), với F ={A→D, BC→A, CD→B} và 
b. R(A,B,C,D), với F ={AB→C, C→B, A→D}

Bài 14 Chuyển các lược đồ sau về dạng 3NF 
a. R(A,B,C,D), với F ={B  C, BC  D, CD  A}
b. R(A,B,C,D,E), với F ={AB  C, DE  C, B  D} 

Bài 15 Cho quan hệ mờ PATIENT (về các bệnh nhân) trên lược đồ PATIENT({P_NAME, AGE, DISEASE, D_COST}, ) và tập mờ about_60 được biểu diễn bởi đồ thị hàm thành viên như dưới đây.
 Quan hệ PATIENT 
	P_NAME
	AGE
	DISEASE
	D_COST
	

	L.V. Tam
	59
	lung cancer 
	350
	0.9

	N.T. Trang
	21
	bronchitis
	70
	0.8

	T. T. Tu
	23
	hepatitis
	30
	1.0


about_60

1



62
age
58
60
0


Trong đó, các thuộc tính P_NAME, AGE, DISEASE và D_COST mô tả thông tin về tên, tuổi (theo năm), bệnh và chi phí điều trị hàng ngày (đơn vị tính 1000 đồng) cùa các bệnh nhân, tập mờ about_60 biểu diễn thông tin không chính xác (xấp xỉ 60) tuổi của bệnh nhân.
a. Xác định công thức hàm thành viên cùa tập mờ about_60.
b. Thực hiện truy vấn (phép chọn) “tìm tất cả các bệnh nhân bị bệnh ung thư phổi (lung cancer) có tuổi xấp xỉ 60” (yêu cầu: xác định điều kiện chọn của truy vấn, tính diễn dịch (độ thỏa mãn) của điều kiện chọn đối với các bộ của quan hệ PATIENT và đưa ra quan hệ mờ kết quả). 







